
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA BÍCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SÁCH ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ HAI BÁNH HẠNG A1
XÃ BA BÍCH

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Số CCCD và ngày cấp Trình độ
 văn hóa

Ghi chú
1 Phạm Văn Cân 30/10/1995 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích 051095008500 - 28/06/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
2 Phạm Văn Say 04/09/1987 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051087013369 - 28/06/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
3 Phạm Văn Thí 04/05/1992 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051092009124 -28/06/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
4 Phạm Văn Mối 16/09/2001 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051201006955 - 15/5/2022 9/12 Biết đọc, biết viết
5 Phạm Thị Thót 06/11/1993 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051193011290 - 28/06/2021 12/12 Biết đọc, biết viết

6 Phạm Thị Thầm 19/08/1995 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051195007650 - 28/06/2021 2/12 Không biết đọc,
không biết viết

7 Phạm Văn Hoát 10/11/1990 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051090000469 - 25/03/2021 2/12 Không biết đọc,
không biết viết

8 Lê Thúy Diễm Quỳnh 17/03/2001 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051301000505-25/03/2021 12/12 Biết đọc, biết viết

9 Phạm Thị Đường 25/05/1983 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051183011246-28/06/2021 3/12 Không biết đọc,
không biết viết

10 Phạm Thị Đậu 26/10/1984 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051184005664 -28/06/2021 5/12 Không biết đọc,
không biết viết

11 Phạm Văn Thương 20/10/1987 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051087012673 - 2/12 Không biết đọc,
không biết viết

12 Phạm Thị Đoi 03/05/1988 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051188009810 - 1/12 Không biết đọc,
không biết viết

13 Phạm Thị Lệ Thu 22/06/1997 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051197009856 - 28/06/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
14 Phạm Thị Dung 12/01/2000 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051300003785 - 28/06/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
15 Định Thảo Ly 22/06/2002 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051302009832 - 31/5/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
16 Phạm Thị Diễm 15/08/2005 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051305009061 - 14/09/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
17 Phạm Thị Lý Tình 22/06/1996 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051196008691 - 28/6/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
18 Phạm Văn Lời 21/09/1988 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 212347251 - 07/10/2008 12/12 Biết đọc, biết viết
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19 Phạm Thị Tiết 29/04/2003 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051303011962 - 05/12/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
20 Phạm Văn Tỵ 06/03/1993 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051093003861 - 12/07/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
21 Phạm Thị Miên 01/01/1981 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051181010606 - 5/12 Biết đọc, biết viết
22 Phạm Văn Thế 13/06/1994 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051094004695 - 9/12 Biết đọc, biết viết
23 Phạm Văn Mạch 03/07/1997 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051097081639 - 28/06/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
24 Phạm Văn Tía 15/02/1994 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051094011239 - 28/06/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
25 Phạm Thị Troái 05/06/1994 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051194009775 - 28/06/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
26 Phạm Minh Tuấn 21/06/2002 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051202006102 - 04/02/2023 10/12 Biết đọc, biết viết
27 Phạm Văn Hoang 04/06/2000 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051200010127 - 28/06/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
28 Phạm Thị Tinh 27/07/2000 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051300005133 - 09/08/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
29 Phạm Văn Năng 21/11/1999 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051099012134 - 28/06/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
30 Phạm Thị Móc 15/07/1998 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051198008398 - 28/06/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
31 Phạm Thanh Vinh 24/03/1997 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051097015886 - 28/06/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
32 Phạm Thị Phải 11/3/1990 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích 051190000708 - 25/03/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
33 Phạm Thị Lệ Quyên 24/5/2004 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích 051304000514 - 25/3/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
34 Phạm Thị Trái 05/03/1980 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051180010070 - 28/6/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
35 Phạm Văn Anh 10/11/2001 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051201006390 - 15/8/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
36 Phạm Văn Thô 05/11/1997 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051097000282 - 0/4/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
37 Phạm Thị Suốt 03/8/1985 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051185000918 - 02/4/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
38 Phạm Văn Thi 19/6/1995 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051095000323 - 02/4/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
39 Phạm Văn Siêm 02/5/2005 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051205005619 - 03/6/2021 10/12 Biết đọc, biết viết
40 Phạm Văn Trước 07/4/1985 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051085000708 - 02/4/2021 9/12 Biết đọc, biết viết

41 Phạm Thị Ru 10/8/1979 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051179000821 - 25/3/2021 2/12 Không biết đọc,
không biết viết

42 Phạm Văn Thanh 05/5/2000 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051200008818 - 28/6/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
43 Phạm Văn Khanh 15/9/1993 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051093000367 - 02/4/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
44 Phạm Thị Hồng 15/03/2005 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051305003686 - 31/6/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
45 Phạm Thị Siêng 13/6/2000 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051300004876 - 28/6/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
46 Phạm Thị Mang 05/8/1991 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051191008876 - 28/6/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
47 Phạm Văn Lêu 07/6/1989 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051089004799 - 28/6/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
48 Phạm Văn Lép 01/01/1993 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051093013986 - 28/6/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
49 Phạm Văn Lứt 05/4/1991 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051091010944 - 28/6/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
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50 Phạm Thị Hạ 09/9/1993 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051193010767 - 28/6/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
51 Phạm Thị Vinh 10/02/1992 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051192015686 - 05/12/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
52 Phạm Văn Thách 26/3/1998 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051098013085 - 05/9/2022 5/12 Biết đọc, biết viết
53 Phạm Thị Triệp 21/02/1997 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051197004532 - 28/6/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
54 Phạm Văn Thơm 02/5/1994 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051094011526 - 28/6/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
55 Phạm Thị Dẹp 02/9/1999 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051199005368 - 28/6/2021 9/12 Biết đọc, biết viết
56 Phạm Thị Thanh 01/01/1988 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051188002889 - 28/6/2021 5/12 Biết đọc, biết viết
57 Phạm Văn Phúc 01/01/1981 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051081000893 - 28/6/2021 5/12 Biết đọc, biết viết

58 Phạm Văn Xia 01/01/1989 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051089009362 - 28/6/2021 3/12 Không biết đọc,
không biết viết

59 Phạm Thị Lua 19/7/1992 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích 051192017676 - 28/6/2021 7/12 Biết đọc, biết viết
60 Phạm Minh Khôi 22/7/2005 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích 051205009765 - 29/5/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
61 Phạm Văn Nghình 05/9/1987 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích 051087014662 - 25/6/2021 2/12 Biết đọc, biết viết
62 Phạm Văn Ninh 16/6/1993 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích 051093000368 - 02/4/2021 2/12 Biết đọc, biết viết
63 Phạm Thị Diễm 26/3/2002 Thôn Con Rã, xã Ba Bích 051302011010 - 09/5/2021 12/12 Biết đọc, biết viết
64 Phạm Văn Pha 09/11/2005 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích 051205005624 - 31/5/2021 12/12 Biết đọc, biết viết

Phạm Văn Them 02/04/1986 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích 051086010365 - 28/6/2021 9/12 Biết đọc, biết viết

Ba Bích, ngày    tháng 6 năm 20223
Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Nhứt

Phạm Văn Manh
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